Hình học 9 - Chương 8: Đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp   – Tự luận có lời giải                         Cánh Diều

CHỦ ĐỀ 2

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ ĐƯỜNG TRÒN

DẠNG 1

ĐƯỜNG TRÒN LIÊN QUAN ĐẾN TỨ GIÁC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN, CHỨNG MINH HỆ THỨC, TRUNG ĐIỂM, TỈ LỆ CẠNH
Bài 1.  Cho tam giác 
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 có ba góc nhọn, các đường cao , 
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a) Chứng minh tứ giác 
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 nội tiếp.
b) Kéo dài 
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 cắt đường tròn đường kính 
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 tại 
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. Chứng minh 
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c) Biết 
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. Tính số đo góc 
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 của tam giác 
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Bài 2. Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Từ 
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kẻ các tiếp tuyến 
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với đường tròn 
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là các tiếp điểm). Một đường thẳng đi qua 
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cắt đường tròn (O) tại hai điểm 
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sao cho 
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nằm giữa 
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và Q, dây cung 
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 không đi qua tâm O. Gọi 
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là trung điểm của đoạn 
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là giao điểm của hai đường thẳng 
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Chứng minh rằng :
a) Năm điểm 
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cùng nằm trên một đường tròn và 
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b) Tam giác 
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đồng dạng với tam giác 
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Bài 3. Cho đường tròn tâm 
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, đường kính 
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 tại 
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. Gọi 
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 là một điểm thuộc cung nhỏ 
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 khác 
[image: image42.wmf]B

, 
[image: image43.wmf]M

 khác 
[image: image44.wmf]C

), hai đường thẳng 
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 và 
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 cắt nhau tại 
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a) Chứng minh tứ giác 
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 nội tiếp

b) Chứng minh tia 
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 là phân giác của góc 
[image: image50.wmf]CMD


c) Chứng minh 
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d) Gọi 
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 là giao điểm của hai đường thẳng 
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, 
[image: image55.wmf]N

 là giao điểm của hai đường thẳng 
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 và 
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. Chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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 nằm trên đường thẳng 
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Bài 4. Cho hai đường tròn 
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 tiếp xúc ngài tại 
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. Gọi 
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 là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn này (với 
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). Tiếp tuyến chung tại
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 của hai đường tròn 
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và 
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 cắt đoạn thẳng 
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 tại 
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a) Chứng minh 
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 vuông góc với 
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b) Gọi 
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 là giao điểm của 
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 với 
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 và 
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 là giao điểm của
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với 
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. Chứng minh tứ giác 
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 nội tiếp một đường tròn.

c) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác 
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 là trung điểm của 
[image: image83.wmf]AM
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Bài 5. Cho nửa đường tròn đường kính 
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Lấy điểm 
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thuộc nửa đường tròn (B khác A và D), trên cung 
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lấy điểm C (C khác B và D). Hai dây 
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cắt nhau tại điểm 
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Kẻ đoạn thẳng 
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vuông góc với 
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a) Chứng minh tứ giác 
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nội tiếp

b) Chứng minh 
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c) Chứng minh E là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 
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BÀI TẬP RÈN LUYỆN
Bài 6. Cho tam giác 
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nhọn với 
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Các đường cao 
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cắt nhau tại H.
a) Chứng minh tứ giác 
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nội tiếp

b) Gọi 
[image: image99.wmf]D

là giao điểm của 
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Chứng minh 
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là phân giác của 
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c) Đường thẳng qua 
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và song song với 
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cắt 
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lần lượt tại 
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Chứng minh D là trung điểm 
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Bài 7. Cho đường tròn 
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. Từ một điểm 
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 với đường tròn 
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 là hai tiếp điểm).
a) Chứng minh 
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 là tứ giác nội tiếp.

b) Vẽ đường kính 
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 của đường tròn 
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 là điểm trên 
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 sao cho 
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 vuông góc 
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. Điểm 
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 là giao điểm của 
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. Chứng minh 
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 là trung điểm của 
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Bài 8. Cho nửa đường tròn 
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 đường kính 
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. Vẽ tia tiếp tuyến 
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 củng phía với nửa đường tròn đường kính 
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. Lấy một điểm 
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 trên tia 
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. Vẽ tiếp tuyến 
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 với nửa đường tròn 
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 cắt nửa đường tròn 
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a) Chứng minh : Tứ giác 
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 nội tiếp trong một đường tròn.

b) Chứng minh: 
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c) Vẽ 
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 vuông góc với 
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. Chứng minh rằng 
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 đi qua trung điểm của đoạn thẳng 
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Bài 9. Cho tam giác 
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 vuông tại 
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 nội tiếp trong đường tròn tâm 
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 với đường tròn 
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a) Tứ giác 
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c) Tứ giác 
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 là hình bình hành.
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Bài 10. Cho đường tròn 
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tại E. Lấy điểm C thuộc dây 
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a) Chứng minh 
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b) Chứng minh 
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c) Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng 
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là giao điểm của hai đường thẳng 
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Bài 11. Cho tam giác nhọn 
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và nội tiếp đường tròn 
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là chân đường cao hạ từ đỉnh 
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của tam giác 
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a) Chứng minh 
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b) Chứng minh đường thẳng 
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c) Gọi 
[image: image196.wmf]M

là trung điểm của cạnh 
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Bài 12. Cho tam giác 
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Vẽ các đường cao 
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của tam giác đó. Gọi 
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là giao điểm của các đường cao vừa vẽ 
a) Chứng minh rằng các tứ giác 
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lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng 
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c) Gọi 
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lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ 
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Chứng minh rằng đường tròn đường kính 
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Bài 13. Cho tam giác đều 
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a) Chứng minh rằng 
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b) Tính số đo góc 
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DẠNG 2

ĐƯỜNG TRÒN LIÊN QUAN ĐẾN BA ĐIỂM THẲNG HÀNG, BA ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUY

Bài 1. Cho tam giác 
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vuông tại A nội tiếp đường tròn tâm O. Kẻ đường kính 
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a) Chứng minh hai tam giác 
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b) Gọi 
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Bài 2. Cho tam giác
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a) Chứng minh tứ giác 
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 là tứ giác nội tiếp.

b) Đường tròn ngoại tiếp tứ giác 
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 cắt đường tròn 
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BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại C (AC < BC), đường cao CK và đường phân giác BD 
[image: image261.wmf](
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. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt CK, AB lần lượt tại H và I.
a) Chứng minh tứ giác CDKI nội tiếp.

b) Chứng minh AC.AD = DH.AB.

c) Gọi F là trung điểm của AD. Đường tròn tâm I bán kính ID cắt BC tại M ( M khác B) và cắt AM tại N (N khác M). Chứng minh B, N, F thẳng hàng.

DẠNG 3

ĐƯỜNG TRÒN LIÊN QUAN ĐẾN TIẾP TUYẾN, VUÔNG GÓC, SONG SONG

Bài 1. Cho đường tròn 
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 đến đường thẳng 
[image: image272.wmf]AB

.
a) Chứng minh tứ giác 
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 nội tiếp trong một đường tròn.

b) Chứng minh rằng 
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c) Chứng minh 
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[image: image276.wmf](

)

O

.

Bài 2. Cho tam giác nhọn 
[image: image277.wmf]ABC

nội tiếp đường tròn 
[image: image278.wmf](

)

O

. Hai đường cao 
[image: image279.wmf],

BECF

cắt nhau tại 
[image: image280.wmf](

)

,

HEACFAB

ÎÎ

. Chứng minh rằng :
a)Tứ giác 
[image: image281.wmf]BCEF

nội tiếp đường tròn

b) 
[image: image282.wmf]..

AEBCEFAB

=


c) 
[image: image283.wmf]OAEF

^


Bài 3. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O), (AB < AC). Gọi D là điểm trên cung nhỏ BC sao cho DB < DC. Từ D kẻ DE vuông góc với BC ( E thuộc BC), kẻ DF vuông góc với AC (F thuộc AC). Đường thẳng EF cắt tia AB tại K.
a) Chứng minh tứ giác CDEF và 
[image: image284.wmf]·

·

DFEDAB

=

.
b) Chứng minh tứ giác DKBE nội tiếp và DB.DF = DA. DE.

c) Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và EF. Chứng minh IJ vuông góc với DJ.

Bài 4. Cho đường tròn (O) , đường kính AB, bán kính 
[image: image285.wmf]OC

vuông góc với 
[image: image286.wmf].

AB

Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image287.wmf].

BC

Đường thẳng 
[image: image288.wmf]AH

cắt OC tại D và cắt đường tròn 
[image: image289.wmf](

)

O

tại điểm thứ hai là 
[image: image290.wmf]K

(K khác A)
a) Chứng minh tứ giác 
[image: image291.wmf]ODKB

nội tiếp một đường tròn

b) Tia phân giác của góc 
[image: image292.wmf]COK

cắt 
[image: image293.wmf]AK

tại M. Chứng minh 
[image: image294.wmf]90

CMA

Ð=°


c) Đường thẳng 
[image: image295.wmf]OM

cắt BC tại 
[image: image296.wmf],

NNK

cắt đường tròn 
[image: image297.wmf](

)

O

tại điểm thứ hai là 
[image: image298.wmf]P

(P khác K). Chứng minh 
[image: image299.wmf]B

đối xứng với 
[image: image300.wmf]P

qua M

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 5. Cho tam giác 
[image: image301.wmf]ABC

 có ba góc đều nhọn. Các đường cao 
[image: image302.wmf]AK

, 
[image: image303.wmf]BE

 và 
[image: image304.wmf]CF

 cắt nhau tại 
[image: image305.wmf]H

. Gọi 
[image: image306.wmf]I

 là trung điểm của đoạn 
[image: image307.wmf]AH

, 
[image: image308.wmf]N

 là trung điểm của đoạn 
[image: image309.wmf]BC

.
a) Chứng minh bốn điểm 
[image: image310.wmf]A

, 
[image: image311.wmf]E

, 
[image: image312.wmf]H

, 
[image: image313.wmf]F

 nằm trên cùng một đường tròn.

b) Chứng minh 
[image: image314.wmf]NE

 là tiếp tuyến của đường tròn đường kính 
[image: image315.wmf]AH

.

c) Chứng minh 
[image: image316.wmf]22

-=

.

CIIECKCB

.

Bài 6. Cho đường tròn (O) đường kính 
[image: image317.wmf].

AB

Trên tiếp tuyến của đường tròn (O) tại điểm A lấy điểm M 
[image: image318.wmf](

)

MA

¹

. Lấy điểm N trên đoạn thẳng 
[image: image319.wmf]OB

(N khác O và B).Đường thẳng 
[image: image320.wmf]MN

cắt đường tròn 
[image: image321.wmf](

)

O

tại hai điểm 
[image: image322.wmf],

CD

(C nằm giữa M và D). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image323.wmf]CD


a) Chứng minh tứ giác 
[image: image324.wmf]AMIO

là tứ giác nội tiếp

b) Qua D kẻ đường thẳng song song với 
[image: image325.wmf]MO

cắt AB tại H. Chứng minh 
[image: image326.wmf]2

.

MAMCMD

=

 và 
[image: image327.wmf]IABMDH

Ð=Ð


c) Gọi 
[image: image328.wmf],

EF

lần lượt là giao điểm của đường thẳng 
[image: image329.wmf]MO

với hai đường thẳng 
[image: image330.wmf],.

BCBD

Chứng minh tứ giác 
[image: image331.wmf]AEBF

là hình bình hành
Bài 7. Cho tam giác nhọn ABC ( AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O. Hai tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) cắt nhau tại M, tia AM cắt đường tròn (O) tại điểm D.
a) Chứng minh rằng tứ giác OBMC nội tiếp được đường tròn.

b) Chứng minh MB2 = MD.MA
c) Gọi E là trung điểm đoạn thẳng AD; tia CE cắt đường tròn (O) tại điểm F. Chứng minh rằng: BF // AM.
Bài 8. Cho tam giác 
[image: image332.wmf]ABC

 nhọn nội tiếp đường tròn tâm 
[image: image333.wmf]O

, đường cao 
[image: image334.wmf]BE

 và 
[image: image335.wmf]CF

. Tiếp tuyến tại 
[image: image336.wmf]B

 và 
[image: image337.wmf]C

 cắt nhau tại 
[image: image338.wmf]S

, 
[image: image339.wmf]BC

 và 
[image: image340.wmf]OS

 cắt nhau tại 
[image: image341.wmf]M

.

a) Chứng minh rằng 
[image: image342.wmf]..

ABMBAEBS

=

.

b) Hai tam giác 
[image: image343.wmf]AEM

 và 
[image: image344.wmf]ABS

 đồng dạng.

c) Gọi 
[image: image345.wmf]AM

 cắt 
[image: image346.wmf]EF

 tại 
[image: image347.wmf]N

, 
[image: image348.wmf]AS

 cắt 
[image: image349.wmf]BC

 tại 
[image: image350.wmf]P

. Chứng minh rằng 
[image: image351.wmf]NPBC

^

. 

DẠNG 4

ĐƯỜNG TRÒN LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

Bài 1. Trên nửa đường tròn tâm O đường kính 
[image: image352.wmf]2,

ABR

=

lấy điểm C (C khác A và B), từ C kẻ 
[image: image353.wmf]CH

vuông góc với 
[image: image354.wmf](

)

.

ABHAB

Î

Gọi 
[image: image355.wmf]D

là điểm bất kỳ trên đoạn 
[image: image356.wmf]CH

(D khác 
[image: image357.wmf]C

và H), đường thẳng 
[image: image358.wmf]AD

cắt nửa đường tròn tại điểm thứ hai là 
[image: image359.wmf]E


a) Chứng minh tứ giác 
[image: image360.wmf]BHDE

nội tiếp

b) Chứng minh 
[image: image361.wmf]..

ADECCDAC

=


c) Khi điểm C di động trên nửa đường tròn (C khác 
[image: image362.wmf],

AB

và điểm chính giữa cung 
[image: image363.wmf]),

AB

xác định vị trí của điểm 
[image: image364.wmf]C

sao cho chu vi tam giác 
[image: image365.wmf]COH

đạt giá trị lớn nhất 

Bài 2. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính 
[image: image366.wmf],

ABM

là một điểm bất kỳ thuộc nửa đường tròn 
[image: image367.wmf](

M

khác A,B). Tiếp tuyến tại 
[image: image368.wmf]M

cắt các tiếp tuyến 
[image: image369.wmf],

AxBy

của đường tròn (O) lần lượt tại 
[image: image370.wmf]C

và 
[image: image371.wmf]D


a) Chứng minh tứ giác 
[image: image372.wmf]ACMO

nội tiếp

b) Chứng minh 
[image: image373.wmf]CO

vuông góc với 
[image: image374.wmf]OD


c) Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích hai tam giác 
[image: image375.wmf],

ACMBDM


BÀI TẬP RÈN LUYỆN
Bài 3. Cho tam giác 
[image: image376.wmf]ABC

 nhọn nội tiếp đường tròn 
[image: image377.wmf](

)

;

OR

, có ba đường cao 
[image: image378.wmf],

AKBE

 và 
[image: image379.wmf]CF

 cắt nhau tại 
[image: image380.wmf]H

.
a) Chứng minh tứ giác 
[image: image381.wmf]AEHF

 nội tiếp.




b) Hai đường thẳng 
[image: image382.wmf]BE

 và 
[image: image383.wmf]CF

 cắt đường tròn 
[image: image384.wmf](

)

O

 lần lượt tại 
[image: image385.wmf]M

 và 
[image: image386.wmf]N

 (
[image: image387.wmf]M

 khác 
[image: image388.wmf]B

; 
[image: image389.wmf]N

 khác 
[image: image390.wmf]C

). Chứng minh: 
[image: image391.wmf]//

MNEF

.

c) Giả sử hai điểm 
[image: image392.wmf],

BC

 cố định, điểm 
[image: image393.wmf]A

 di động trên cung lớn 
[image: image394.wmf]BC

 của đường tròn 
[image: image395.wmf](

)

O

 (
[image: image396.wmf]A

 khác 
[image: image397.wmf],

BC

). Tìm vị trí của điểm 
[image: image398.wmf]A

 sao cho chu vi tam giác 
[image: image399.wmf]KEF

 đạt giá trị lớn nhất.

Bài 4. Cho tam gíác 
[image: image400.wmf]ABC

 nhọn, nội tiếp đường tròn 
[image: image401.wmf](

)

;

OR

 và 
[image: image402.wmf]ABAC

<

. Ba đường cao 
[image: image403.wmf],,

ADBECF

 của tam giác 
[image: image404.wmf](,,

ABCDEF

 là chân các đường cao) đồng quy tại điểm 
[image: image405.wmf]H

. Kẻ đường kính 
[image: image406.wmf]AK

 của đường tròn 
[image: image407.wmf](

)

;

OR

. Gọi 
[image: image408.wmf]M

 là hình chiếu vuông góc của 
[image: image409.wmf]C

 trên đường thằng 
[image: image410.wmf]AK

.
a) Chứmg minh rằng tứ giác 
[image: image411.wmf]BCEF

 nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh rằng tam giác 
[image: image412.wmf]ABD

 đồng dạng với tam giác 
[image: image413.wmf]AKC

 và 
[image: image414.wmf]MD

 song song với 
[image: image415.wmf]BK

.

c) Già sử hai đỉnh 
[image: image416.wmf],

BC

 cố định trên đường tròn 
[image: image417.wmf](

)

;

OR

 và đinh 
[image: image418.wmf]A

 di động trển cung lớn 
[image: image419.wmf]BC

 của đường tròn 
[image: image420.wmf](

)

;

OR

. Chứng minh rằng đường thẳng 
[image: image421.wmf]MF

 luôn đi qua một điểm cố định và tìm vị trí của đinh 
[image: image422.wmf]A

 sao cho diện tích tam giác 
[image: image423.wmf]AEH

 lớn nhất.

Bài 5. Trên nửa đường tròn tâm 
[image: image424.wmf]O

 đường kính 
[image: image425.wmf]AB

 với 
[image: image426.wmf]2022

AB

=

, lấy điểm 
[image: image427.wmf]C

 (
[image: image428.wmf]C

 khác 
[image: image429.wmf]A

 và 
[image: image430.wmf]B

), từ 
[image: image431.wmf]C

 kẻ 
[image: image432.wmf]CH

 vuông góc 
[image: image433.wmf]()

ABHAB

Î

. Gọi 
[image: image434.wmf]D

 là điểm bất kì trên đoạn 
[image: image435.wmf]CH

 (
[image: image436.wmf]D

 khác 
[image: image437.wmf]C

 và 
[image: image438.wmf])

H

, đường thẳng 
[image: image439.wmf]AD

 cắt nửa đường tròn tại điểm thứ hai 
[image: image440.wmf]E

.
a) Chứng minh tứ giác BHDE là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh: 
[image: image441.wmf]ADECCDAC

×=×

.

c) Chứng minh: 
[image: image442.wmf]2

..2022

ADAEBHBA

+=

.

d) Khi điểm 
[image: image443.wmf]C

 di động trên nửa đường tròn (
[image: image444.wmf]C

 khác 
[image: image445.wmf]A

, 
[image: image446.wmf]B

 và điểm chính giữa cung 
[image: image447.wmf]AB

), xác định vị trí điểm 
[image: image448.wmf]C

 sao cho chu vi tam giác 
[image: image449.wmf]COH

 đạt giá trị lớn nhất.

Bài 6. Từ điểm 
[image: image450.wmf]M

nằm ngoài đường tròn 
[image: image451.wmf](

)

;,

OR

kẻ tiếp tuyến 
[image: image452.wmf](

MAA

là tiếp điểm) và cát tuyến 
[image: image453.wmf]MBC

không đi qua tâm O (điểm B nằm giữa hai điểm 
[image: image454.wmf],).

MC

Gọi H là trung điểm BC. Đường thẳng 
[image: image455.wmf]OH

cắt đường tròn 
[image: image456.wmf](

)

;

OR

tại hai điểm 
[image: image457.wmf],

NK

(trong đó điểm 
[image: image458.wmf]K

thuộc cung 
[image: image459.wmf]).

BAC

Gọi D là giao điểm của 
[image: image460.wmf]AN

và 
[image: image461.wmf]BC


a) Chứng minh tứ giác 
[image: image462.wmf]AKHD

là tứ giác nội tiếp

b) Chứng minh 
[image: image463.wmf]NABNBD

Ð=Ð

và 
[image: image464.wmf]2

.

NBNAND

=


c) Chứng minh rằng khi đường tròn 
[image: image465.wmf](

)

;

OR

và điểm 
[image: image466.wmf]M

cố định đồng thời cát tuyến 
[image: image467.wmf]MBC

thay đổi thì điểm D nằm trên một đường tròn cố định

Bài 7. Cho đường tròn (O;R) và đường thẳng d không đi qua O cắt  (O) tại hai điểm A; B. Trên tia đối của tia BA lấy điểm M; qua M kẻ hai tiếp tuyến MC; MD với đường tròn  (O) ( C; D là các tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của AB.
a) Chứng minh tứ giác OMCH nội tiếp.

b) OM cắt đường tròn (O) tại I và cắt CD tại K. Chứng minh 
[image: image468.wmf]2

OK.OM=R


c) Đường thẳng qua O vuông góc với OM, cắt tia MC và MD lần lượt tại P và Q. Tính độ dài OM theo R sao cho diện tích tam giác MPQ nhỏ nhất.

Bài 8. Cho đường tròn (O,R) và đường thẳng d không đi qua O cắt đường tròn tại hai điểm A, B. Lấy một điểm M trên tia đối của tia BA kẻ hai tiếp tuyến MC, MD với đường tròn (C, D là tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của AB.
a) Chứng minh rằng M, D, O, H cùng nằm trên một đường tròn

b) Đoạn OM cắt đường tròn tại I. CMR I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MCD.

c) Đường thẳng  qua O, vuông góc với OM cắt các tia MC, MD theo thứ tự tại P, Q. Tìm vị trí của điểm M trên d sao cho diện tích tam giác MPQ bé nhất.
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